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1/ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

10 vÏ x 10 viên nén dài bao phim

ICIN an

(Acid Nalidixic 500mg)

  

   

    
      

    

Composition: fa K

Nalidixic Acid.........lể, (Kê... cầu xế:
Excipient q.3............

II
Storage:below 30°C,dryplace, protect from light

FORPRESCRIPTIONUSE ONLY

ADMINISTRATIONASDIRECTEDBYTHEPHYSICIAN

KEEPOUTOFREACHOF CHILDREN

READ CAREFULLY INSTRUCTIONSBEFOREUSE

San xudttai/Manufacturedby:

Công ty CP Dược Phẩm Khánh Hoa
Đường 2/4 - P. Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang

https://nhathuocngocanh.com/



3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

“NERGAMDICIN
THANH PHAN:

 

Vién nén bao phim

 

 

 

1 viên

Acid Nalidixic ann 500mg

Tá dược. ....Vừa đủ 1 viên nén bao phim

(Tá dược gồm: Lactose 300mg, DST 40mg, Povidon 1Bmg, Magnesi stearal 8,73mg, PEG 6000 3,45mg,

HPMC 23,09mg, Talc 5,09mg, Titan dioxyd 1,33mg, Mau Erythrosin lake 1,45mg, Mau Brillant blue lake

0,85mg)

DANGTRINH BAY: Hop 10vÏx 10viên nén bao phim

CHÚÝ: -ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

- NẾUCẨN THÊM THÔNG TIN, XIN HỘIÝ KIẾN BÁCSĨ. lag

-THUOC NAY CHI DUNGTHEODONCỦATHẦYTHUỐC. Ễ

DƯỢC LỰC HỌC:
a

- Nalidixic acid là thuốc kháng khuẩn phổ rộng, tác dụng với hấu hêt các vi khuẩn kị khi gram am E.coli,

proteus, Klebsiella,Enterobacter.

- Acid nalidixic khong ảnh hưởng đến vi khuẩn ky khí đường ruột, đây là điều quan trọng để giữ cân bằng sinh

thái vi khuẩn đường muội.

-_ Nalidixic acid cân trở quá trình sao chép DNA vi khuẩn bằng cách ức chế hoạttÍnh DNA gyrase.

- Kháng thuốc: vi khuẩn kháng thuốc xây ra nhanh, đôi khi trong vòng 1 vài ngày đầu điều trị nhưng không lan

truyền hay qua trung gian R-plasmid. Kháng chéo xảy ra với acid oxolonic và cinoxacin.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Nalidixic acid hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn tử đường tiêu hoá và đạt nồng độ đỉnh 20 ~ 50g/ml, 2 giờ

sau khi uống liều 1g, nữa đời huyết tương khoảng 1—2,5 giờ.

- Nalidixic acid chuyển hoá một phan thanh acid hydroxynalidixic. Khoảng 93% nalidixic va 63%

hydroxynalidixic acid liên kết với protein huyết tương.

- Nalidixic acid và các chất chuyển hoá được đảo thải nhanh qua nước tiểu trong vòng 24 giờ.

- Nalidixic acid qua nhau thai và vào sữa mẹ rất l, khoảng 4% liều đào thải qua phân

CHỈ ĐỊNH:
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới chưa có biến chứng do vi khuẩn Gram âm, trừ Pseudomonas.

CÁCH DÙNG: Thuốc bán theo đơn, dùng theo chỉ định của thầy thuốc.

- Liều thông thường cho người lớn: 2 viên x 2 - 4 lần/ngày, dùng Ít nhất 7 ngày, nếu tiếp tục điều trị kéo dài trên

2tuần, phải giảm liều xuống một nửa.

- Trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi: 50 — 55 mg/kg/ngày chia làm 4 lấn. Nếu điều trị kéo dài nên dùng liều 30— 33

mg/kg/ngay.

- Nếu độ thanh thải creatinin trên 20ml/phút, có thể dùng liều bình thường. ˆ

- Nếu độ thanh thải creatinin dưới 20m liphút, liều trong 24 giờ phải căn nhắc giảm xuống còn 2g.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với Nalidixic acid hoặc các quinolon khác.

- Suy thận, loạn lạo máu, động kinh, tăng áp lực nội sọ.- Trẻ em dưới 3thángtuổi.

THẬN TRỌNG:

- Nguy cơ tích lũy thuốc đặc biệt gặp ở trường hợp giảm chức năng thận, chức nãng gan và thiếu enzym G6 PD

~ Tránh dùng chotrẻ nhỏ dưới 3 thắng tuổi vì acid nalidixic và các thuốc liên quan gây thoái hóa các khớp mang

trọng lượng cơthể ở độngvậtchưa trưởng thành.

~ Tránh ánh sáng trực tiếp trong khi điều trì.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~- Nống độ của Theophylin trong hu yết tương tăng lên khi dùng đồng thời với acid nalidixic.

- Acid nalidixic có thể làm tăng nồng độ cafein do ảnh hưởng đến chuyển hóa củacafsin.

- Acid nalidixic làm tăng tác dụng của warfarin và các dẫn chất.

- Acid nalidixic cũng làm tăng nỗng độ cyclosporine trong huy ế1 tương.

- Các thuốc kháng acid da day có chứa magnesi, nhồm, call, sueralfat và các cation hóatrị 2 hoặc 3 như kẽm,

gắt có thể làm giảm hấp thu acid nalidixic, dẫn đến làm giảm néngdé Acid nalidixic trong nước tiểu rất nhiếu.

~Nitrofurantoin làm giảm tác dụng điểu trị của Acid nalidixie.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

~ Thường gặp, ADR > 1/100:

Toàn thân: Nhứt đầu; Tiêu hoá: Buồn nôn, nôn, Ïa chây; Mắt: nhìn mờ, nhìn đôi, nhìn màu không chuẩn; Da:

Phản ứng ngộ độc ánh sáng với các mụn nước trong tường hợp phơi nắng khi điều 1rị hoặc sau điều trị.

~Ít gặp, 1/1000<ADR < 1/100

“Thầnkinh trung ương: tăng áp lực nội sọ đặc biệtở trẻ nhỏ; Da: mày đay, ngứa, cảm quang

- Hiếm gặp, ADR < 1/1000:

Thần kinh trung ương: Lú lẫn, ảo giác, ác mộng; Toàn thân: phản ứng phản vệ; Máu: giảm tiểu cầu, giảm bạch

cầu, tăng bạch cầu ưa eosin, thiếu máu tan máu; Khác: phù mạch, đau khdp.

SỬ DỤNG CHOPHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: Nalidixic acid đi qua nhau thai, chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm tra chặt chẽ trên

người. Vĩ vậy với sỰ th ân trọng không nên dùng cho phụ nữ đang thời kỳ mangthai,

- Thời kỹ cho con bú: Nalidixic acid bài tiết vào sữa mẹ với nồng độ thấp, tuy vậy hầu hết không có vấn để xảy

ra, Acid nalidixic có thể dùng cho phụ nữ đang thời kỳ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦATHUỐC KHI LÁI XE VÀ VAN HANH MAY MOC:

Thuốc NERGAMDICIN có nhiễu tác dụng phụ: buồn nôn, Ïa chảy nhất là chóng mặt, nhức đấu, buồn ngủ, rối

loạn thị giác nên không sử dụng được cho ngưổi lải xe và vận hành máy móc.

Lưuÿ: Thông bảo cho bắcsỹ những tácdụngkhôngmongmuốngặPphải
khisửdụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
~ Triệu chứng: Loạn tâm thần, nhiễm độc, co giật, tăng áp lực nội sọ, buồn nôn, nôn, ngủ lịm.

- Xử trí: Rửa dạ dày khi mới dùng thuốc, Nếu đã hấp thu nên truyền dịch và dùng biện pháp hỗ trợ triệu chứng

như thỡ oxy và hồ hấp nhân tạo.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:

Bảo quản : Dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ảnh sáng.

ee ĐỀTHUỐC XA TẮM TAYTRẺ EM.

an dùng: 36háng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: DDVNIV.

Săn xuất tại:
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